
 
 

 Mẫu 09 
DANH SÁCH THÔNG TIN ĐỐI CHIẾU TIỀN ĐẶT MUA VÀ TIỀN NỘP TRÊN TÀI KHOẢN PHONG TỎA  

Kính gửi:…………………………… 
 

VSDC thông báo đến Quý Công ty Danh sách thông tin đối chiếu tiền đặt mua và tiền nộp trên tài khoản phong tỏa chi tiết theo Đại lý phân 
phối như sau: 
Tên quỹ: 
Mã quỹ: 

 

 

Số TKGD 

Lệnh  Trạng Thái/ Status   Tiền   

Mã 
CCQ 
  

Loại 
Lệnh  

Số Hiệu 
Lệnh 
  

Giá Trị Lệnh 
  

Trạng Thái 
Đối Chiếu 
  

Giá Trị 
Khớp 
  

Số Tiền 
Thừa 
  

Số Tiền 
Thiếu 
  

Số Tiền 
Nộp 
  

Diễn Giải  Số Chứng  
Từ 
  

            

            

 


